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Bài 39:               KINH TẾ BẮC MĨ 
2. Công nghiệp chiếm vị trí hàng đầu Thế giới.
a. Hoa Kỳ:
- Công nghiệp đứng đầu Thế giới đủ các ngành.
-  Các ngành công nghiệp truyền thống: luyện kim, chế tạo máy công cụ, hoá chất  , dệt, thực phẩm… phía Nam hồ lớn và Đông Bắc ven ĐTD.
-công nghiệp công nghệ cao, điện tử, vi điện tử, hàng không vũ trụ…ở phía  Nam , ven TBD ( Vành đai mặt trời)
- Công nghiệp chế biến chiếm 80% giá trị sản lượng.
b. Canađa:
 Khai khoáng , luyện kim, lọc dầu chế xe lửa, hoá chất, công nghiệp gỗ, sx giấy, thực phẩm ở Ven hồ lớn và ĐTD.
c. Mêghicô:
 Khai thác dầu khí, quặng kim loại màu, hoá chất, thực phẩm ở Mêhicôxiti và ven vịnh Mêhicô.
3. Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế:
- Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP: 
HoaKì: 72%, Canađa, Mêhicô:68%.
- Phân bố: Các thành phố quanh vùng Hồ Lớn, vùng Đông Bắc, Vành  đai  mặt trời của Hoa Kì.
4. Hiệp định Mậu Dịch tự do Bắc Mĩ.
- Thành lập 1993: Gồm 3 nước: Canađa, Hoa Kì, Mêhicô.
- Ý nghĩa: Tăng sức cạnh tranh trên thị trường kết hợp sức mạnh của 3 nước.
- Hoa Kì: Chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu và vốn đầu tư nước ngoài vào Mêhicô.
+ Hơn 80% kim ngạch xuất khẩu của Canađa.


Bài 40 :  THỰC HÀNH :  TÌM HIỂU VÙNG CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG Ở 
       ĐÔNG BẮC HOA KÌ VÀ VÙNG CÔNG NGHIỆP “VÀNH ĐAI MẶT TRỜI”
(HS tự nghiên cứu, trả lời các câu hỏi trong SGK, GV sẽ hướng dẫn lại sau)

Bài 41   THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM  MĨ 
1. Khái quát tự nhiên:  
- Diện tích 20,5 triệu km2 gồm:
- Bao gồm: Eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăng- ti và toàn bộ lục địa Nam Mĩ.
a. Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng ti:
Phần lớn nằm trong môi trường nhiệt đới có gió Tín Phong Đông Băc thổi thường xuyên
* Eo đất Trung Mĩ:
- Là phần cuối phía Nam Coócđie,
- Các núi cao chạy dọc eo đất có nhiều núi lửa.
* Quần đảo Ăngti:
- Là một vòng cung gồm vô số đảo lớn nhỏ, kéo dài từ của vịnh Mêhicô đến bờ đại lục Nam Mĩ bao quanh biển Ca ri bê.
- Khí hậu và thực vật có sự phân hoá từ Đông sang Tây.
+ Phía Đông: mưa nhiều, phát triển rừng nhiệt đới ẩm.
+ Phía Tây: mưa ít, phát triển rừng thưa, xavan, cây bụi.
1. Khoáng sản : vàng, bạc, niken
b. Khu vực Nam Mĩ:
 Có 3 khu vực địa hình:
* Phía Tây: Hệ thống núi trẻ Anđét.
- Cao, đồ sộ nhất Châu Mĩ: cao TB 3000-5000m nhiều đỉnh cao hơn 6000m.
- Có các dãy núi, thung lũng, cao nguyên xen kẽ nhau.
* Ở giữa: Các đồng bằng rộng lớn.
- Ô-ri-nô-cô, A-ma-dôn, Pam-pa La-pla-ta.
+ A-ma-dôn là đồng bằng rộng, bằng phẳng nhất thế giới.
* Phía Đông: Các sơn nguyên tương đối thấp, bằng phẳng.
Bài 42    THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ ( tt)
2. Sự phân hoá tự nhiên:
a. Khí hậu:
- Có gần đầy đủ các kiểu khí hậu trên Trái Đất.Khí hậu xđ và cận xđ chiếm dt lớn.
- Có sự phân hoá: Bắc – Nam, Đông – Tây, Thấp – Cao.
b. Các đặc điểm của môi trường tự nhiên:
- Thiên nhiên phong phú, đa dạng.
- Có sự khác biệt từ Bắc xuống Nam, từ Thấp đến Cao.
 * Các môi trường chính.
- Đồng bằng A ma zôn: Rừng xích đạo ẩm.
- Phía Đông eo đất Trung Mĩ - quần đảo ăng ti: Rừng nhiệt đới ẩm.
- Phía Tây eo đất Trung Mĩ - quần đảo Ăng ti: Rừng thưa và Xavan.
- Đồng bằng Pampa: thảo nguyên, đồng cỏ.
- Miền duyên hải phía Tây vùng Trung An det, cao nguyên Patagonia: hoang mạc., bán hoang mạc.
* Vùng núi Andet có môi trường núi cao:lên cao, các cảnh quan thiên nhiên thay đổi theo độ cao và sự thay đổi của nhiệt độ.


Bµi 43.   DÂN CƯ, XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ
1. Sơ lược lịch sử:( giảm tải)
2. Dân cư.
- Thành phần chủng tộc đa dạng:
- Phần lớn là người lai, có nền văn hoá Mĩ La- tinh độc đáo do sự kết hợp từ 3 dòng văn hoá Anh-điêng, Phi và Âu.
- Dân cư phân bố không đồng đều
+ Chủ yếu tập trung ở ven biển, cửa sông và trên các cao nguyên.
+ Thưa thớt ở các vùng trong nội địa
Dân cư có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao (1,7%).
3. Đô thị hoá.
- Có nhiều đô thị lớn
- Tốc độ đô thị hóa nhanh nhất thế giới.đô thị hóa tự phát 
- Tỉ lệ dân thành thị chiếm 75% dân số.  
- Các thành phố lớn: Xaopaolo.






Bài 44         KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ
1. Nông nghiệp:
a. Các hình thức sở hữu trong nông nghiệp.
- Hai hình thức sở hữu nông nghiệp phổ biến:
* Tiểu điền trang.
* Đại điền trang.
- Để giảm bớt sự bất hợp lí trong sở hữu ruộng đất: một số quốc gia đã ban hành luật cải cách ruộng đất nhưng ít thành công.
b. Các ngành nông nghiệp:
* Ngành trồng trọt:
- Do lệ thuộc vào nước ngoài, mang tính chất độc canh.
- Mỗi quốc gia trồng một loại cây công nghiệp, cây ăn quả để xuất khẩu và phải nhập lương thực.
+ Eo đất Trung Mĩ: Mía, bông, cà phê, chuối.
+ Quần đảo Ăng ti: Cà phê,  ca cao, thuốc lá.
+ Nam Mĩ: bông, chuối, ca cao, mía.
* Chăn nuôi, đánh cá.Một số quốc gia phát triển chăn nuôi    theo quy mô lớn :
- Bò: Bra-xin, Ác hen tin a, U-ru –goay, Pa-ra-goay.
- Cừu, lạc đà: vùng núi Trung An- đét.
-  Đánh cá: Pê-ru có sản lượng vào bậc nhất thế giới.
Bài 45       KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ (tt)
2. Công nghiệp:
   *Các nước Braxin, Ác-hen-ti-na, Chi-lê, Vê-nê-xu-ê-la là những  nước Công nghiệp mới có nền kinh tế phát triển nhất khu vực.
- Các nước vùng Anđét và eo đất Trung Mĩ: Phát triển mạnh Công nghiệp khai khoáng, (công ty nước ngoài nắm).
- Các nước quần đảo Ăngti: Công nghiệp chủ yếu là chế biến nông sản, thực phẩm, sản xuất đường, đóng hộp hoa quả.
3. Vấn đề khai thác rừng Amazôn.
a. Vai trò:
- Là lá phổi của Thế Giới.
- Vùng dự trữ sinh học quí giá.
b. Tài nguyên thiên nhiên:
- Rừng rậm nhiệt đới chiếm diện tích lớn nhất thế giới.
- Mạng lưới sông ngòi dày đặc.
- Khoáng sản: Nhiều có trữ lượng lớn.
c. Tiềm năng:
- Phát triển nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải đường sông.
d. Ảnh hưởng tiêu cực của việc khai thác rừng:
- Môi trường rừng Amazôn bị huỷ hoại dần.
- Tác động xấu đến khí hậu khu vực - toàn cầu: nóng lên toàn cầu, ô nhiễm môi trường.
4. Khối thị trường chung Mec-cô-xua.
- Thành lập năm 1991. Hiện nay gồm 6 quốc gia: Braxin, Chi-lê, Ac-hen-ti-na, Bô-li-vi-a, Urugoay, Paragoay.
- Mục tiêu: tăng cường mối quan hệ ngoại thương giữa các nước, thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì.
- Thành tựu: tháo dỡ hàng rào thuế quan và tăng cường trao đổi ngoại thương giữa các quốc gia trong khối góp phần làm tăng sự thịnh vượng của các thành viên trong khối.

Bài 46  : THỰC HÀNH:
SỰ PHÂN HOÁ CỦA THẢM THỰC VẬT
Ở SƯỜN ĐÔNG VÀ SƯỜN TÂY CỦA DÃY AN ĐÉT
(HS tự nghiên cứu, trả lời các câu hỏi trong SGK, GV sẽ hướng dẫn lại sau)
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